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DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân được thưởng trong Hội thao truyền thống  

ngành Giáo dục và Đào tạo,Giải cầu lông ngành Giáo dục mở rộng năm 2022 

(Kèm theo Quyết định số: 1321/QĐ-SGDĐT ngày 08/11/2022 của Sở GDĐT) 

 

A. MÔN CẦU LÔNG 

I. GIẢI CẦU LÔNG NGÀNH GIÁO DỤC MỞ RỘNG 

1. Đôi nam Lãnh đạo: 54 tuổi trở lên  

Giải Họ và tên Đơn vị 

Nhất Trần Văn Chiến - Nguyễn Quốc Quân Thanh tra tỉnh + Ban QLDA tỉnh 

Nhì Lê Văn Quý - Phạm Văn Nam Nguyên LĐ Sở GDĐT+Tòa án tỉnh  

 

Ba 

Nguyễn Song Bình - Tạ Văn Tuấn Sở Ngoại vụ + Hội KHKT tỉnh 

Phạm Bá Quân - Nguyễn Mạnh Quân Kho bạc tỉnh + Hội Khuyến học tỉnh 

2. Đôi nam Lãnh đạo: 46 đến 53 tuổi  

Giải Họ và tên Đơn vị 

Nhất Vừ A Hùng - Lường Tuấn Anh Huyện uỷ, UBND huyện Tủa Chùa 

Nhì Cù Huy Hoàn - Trần Thanh Hưng Sở GDĐT + UBKT tỉnh ủy 

 

Ba 

Lê Anh Tuấn - Nguyễn Xuân Thảnh Viễn thông Điện Biên + BHXH tỉnh 

Vũ Trung Thành - Tẩn Minh Long Viện kiểm sát tỉnh + Ban Nội chính tỉnh uỷ 

3. Đôi nam Lãnh đạo: 45 tuổi trở xuống  

Giải Họ và tên Đơn vị 

Nhất Mùa A Vảng - Trần Thanh Nam Huyện uỷ Điện Biên Đông + Sở Thông tin TT 

Nhì Nguyễn Ngọc Sơn - Nguyễn Văn Hưng Huyện uỷ Nậm Pồ + UBND huyện Mường Nhé 

 

Ba 

Nguyễn Đức Hạnh - Hà Cầm Hồng Sở KHCN + VP HĐND tỉnh 

Bùi Mạnh Chuyển - Cao Văn Long Cục Thế tỉnh + BHXH tỉnh 

3. Đôi nữ lãnh đạo 

Giải Họ và tên Đơn vị 

Nhất Bùi Quế Anh - Vừ Đào My Sở Nội vụ + Hội LHPN tỉnh 

Nhì Lò Thị Bích - Lường Thị Nhung Văn phòng HĐND tỉnh 

Ba Nguyễn Thị Châm - Tạ Thị Hương Ngân hàng Công thương + Ngân hàng ĐT&PT 

II. GIẢI LÃNH ĐẠO NGÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ 

1. Đôi nam Cán bộ quản lý 45 tuổi trở xuống  

Giải Họ và tên Đơn vị 

Nhất Vũ Xuân Hồng - Nghiêm Xuân Hà PTDTNT ĐB.Đông + TT GDNN-GDTX ĐB.Đông 

Nhì Phạm Văn Cường - Bùi Xuân Phái TTGDTX tỉnh + Văn phòng Sở GDĐT 
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Ba 

Hoàng Văn Thông - Lê Đức Thành THPT Lương Thế Vinh 

Đặng Quang Diễn - Vũ Quốc Trưởng  Phòng GDĐT Tủa Chùa + TT GDTX tỉnh  

2. Đôi nam lãnh đạo ngành và cán bộ quản lý 46 tuổi trở lên 

Giải Họ và tên Đơn vị 

Nhất Cù Huy Hoàn - Nguyễn Khắc Hải   Văn phòng Sở GDĐT 

Nhì Lê Tùng - Nguyễn Sơn Hà Cao đẳng Sư phạm Điện Biên  

Ba 
Trần Đăng Khoa - Ngô Vương Thành PTDTNT huyện Điện Biên 

Nguyễn Tiến Thắng - Hoàng Xuân  Bình Phòng GD ĐB.Đông - THPT Tuần Giáo 

3. Đôi nữ cán bộ quản lý  

Giải Họ và tên Đơn vị 

Nhất Nguyễn Thị Thơm - Bùi Thị Hằng THPT Tủa Chùa 

Nhì Nguyễn Thị Xuân - Triệu Kim Kiều THPT Phan Đình Giót 

Ba Nguyễn Thị Thơm - Phùng Thị Thính PTDTNT THPT Mường Nhé  

Nguyễn Thị Huệ - Nguyễn Thị Thúy Văn phòng  Sở GDĐT 

III. GIẢI PHONG TRÀO 

1. Đơn Nam 

Giải Họ và tên Đơn vị 

Nhất Phạm Minh Vượng THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Hoàng Xuân Long THPT Tuần Giáo 

Ba Lê Minh Thắng Phòng GDĐT huyện Điện Biên 

Nguyễn Thọ Giai THPT Búng lao 

2. Đơn nữ  

Giải Họ và tên Đơn vị 

Nhất Trần Hà Phương  Phòng GDĐT TP Điện Biên Phủ  

Nhì Lò Thị Quỳnh  Phòng GDĐT huyện Mường Chà  

Ba Lò Thị Minh Tâm  Trường THPT thị xã Mường Lay  

Bùi Thị Hằng THPT Tủa Chùa 

 3. Đôi nam khối phòng từ 35 tuổi trở xuống 

Giải Họ và tên Đơn vị 

Nhất Nguyễn Ngọc Tú - Lê Minh Thắng Phòng GDĐT huyện Điện Biên 

Nhì Nguyễn Trọng Quyết - Nguyễn Hoàng Anh Phòng GDĐT TP Điện Biên Phủ  

Ba Lò Văn Hải - Lò Văn Quang Phòng GDĐT huyện Tuần Giáo 
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Nguyễn Cảnh Dương - Nguyễn Thanh Tùng Phòng GDĐT huyện Mường Chà 

 

  

  

 4. Đôi nữ khối phòng từ 35 tuổi trở xuống 

Giải Họ và tên Đơn vị 

Nhất Vừ Thị Mai - Nguyễn Thị Huệ Phòng GDĐT huyện Điện Biên 

Nhì Phí Thị Quỳnh Hoa - Lò Thị Quỳnh Phòng GDĐT huyện Mường Chà 

Ba 
Vương Thị Thanh Hoa - Vũ Kim Oanh THCS&THPT Quyết Tiến 

Phạm Thị Hương - Vi Thị Sao Phòng GDĐT huyện Mường Nhé 

 5. Đôi nam nữ khối phòng từ 35 tuổi trở xuống 

Giải Họ và tên Đơn vị 

Nhất Nguyễn Trọng Quyết - Trần Hà Phương Phòng GDĐT TP Điện Biên Phủ  

Nhì Nguyễn Ngọc Tú - Nguyễn Thị Huệ Phòng GDĐT huyện Điện Biên 

Ba 
Nguyễn Thanh Tùng - Phí Thị Quỳnh Hoa Phòng GDĐT huyện Mường Chà 

Tống Văn Hoặc - Vi Thị Sao Phòng GDĐT huyện Mường Nhé 

  6. Đôi nam khối trường từ 35 tuổi trở xuống 

Giải Họ và tên Đơn vị 

Nhất Lưu Văn Tuấn - Phạm Minh Vượng THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

Nhì Phạm Thanh Bình - Nguyễn Mạnh Cường THPT Lương Thế Vinh 

Ba 
Vương Văn Quyết - Bùi Bách Tuân THPT Chà Cang 

Đặng Văn Đồng - Nguyễn Tuấn Thanh THPT Thanh Chăn 

 7. Đôi nữ khối trường từ 35 tuổi trở xuống 

Giải Họ và tên Đơn vị 

Nhất Tòng Thị Tuyến - Nguyễn Thị Hòa THPT Trần Can 

Nhì Lò Thị Minh Tâm - Nguyễn Kiều Giang THPT Mường Lay 

Ba 
Lê Thị Huyền Trang - Nguyễn Thị Vân THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

Nguyễn Thúy Hằng - Quàng Thị Hị THCS&THPT Quyết Tiến 

 8. Đôi nam nữ khối trường từ 35 tuổi trở xuống 

Giải Họ và tên Đơn vị 

Nhất Nguyễn Tuấn Thanh - Tô Mai Lan THPT Thanh Chăn 

Nhì Nguyễn Thị Thơm - Phạm Duy Toàn THPT Tủa Chùa 



4 

 

Ba 
Hà Thanh Sơn - Trần Thị Hường THPT Thanh Nưa 

Nguyễn Thị Vân - Lưu Văn Tuấn THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

 

 9. Đôi nam khối phòng từ 36 - 45 tuổi  

Giải Họ và tên Đơn vị 

Nhất Hồ Quang Chung - Lã Tuấn Anh Phòng GDĐT huyện Điện Biên 

Nhì Vũ Trọng Quảng - Nguyễn Trần Hiệp Phòng GDĐT TP Điện Biên Phủ  

Ba 
Nguyễn Đức Hải - Lò Quyết Tiến Phòng GDĐT Điện Biên Đông 

Nguyễn Hữu Tuân - Trần Công Ninh Phòng GDĐT huyện Nậm Pồ 

 10. Đôi nữ khối phòng từ 36 - 45 tuổi  

Giải Họ và tên Đơn vị 

Nhất Đào Thu Thủy - Phạm Thị Tuyền Phòng GDĐT huyện Điện Biên 

Nhì Nguyễn Thị Hòa - Lê Ngọc Hân Phòng GDĐT huyện Tuần Giáo 

Ba 
Lò Thị Liên - Hồ Thị Hà Phòng GDĐT TP Điện Biên Phủ  

Bùi Thị Bình - Nguyễn Thị Thái Phòng GDĐT huyện Mường Nhé 

 11. Đôi nam nữ khối phòng từ 36 - 45 tuổi  

Giải Họ và tên Đơn vị 

Nhất Hồ Quang Chung - Đào Thu Thủy Phòng GDĐT huyện Điện Biên 

Nhì Nguyễn Trung Dũng - Nguyễn Thị Đức Phòng GDĐT huyện Mường Chà 

Ba 
Cà Văn Nghĩa + Bùi Thị Bình Phòng GDĐT huyện Mường Nhé 

Vũ Trọng Quảng + Lò Thị Liên Phòng GDĐT TP Điện Biên Phủ  

 12. Đôi nam khối trường từ 36 - 45 tuổi  

Giải Họ và tên Đơn vị 

Nhất Đỗ Trọng Vũ - Trần Xuân Qúy THPT Thanh Nưa 

Nhì Trần Ngọc Bình - Trần Ngọc Cường PTDTNT THPT Mường Chà 

Ba 
Nguyễn Xuân Cường - Nguyễn Bá Thư PTDTND THPT Mường Ảng 

Trần Viết Cầu - Hoàng Như Sơn PTDTND THPT huyện Điện Biên 

 13. Đôi nữ khối trường từ 36 - 45 tuổi  

Giải Họ và tên Đơn vị 

Nhất Hoàng Thu Thủy - Vũ Phương Thanh PTDTNT tỉnh 

Nhì Nguyễn Thị Huyền - Hà Thị Nhung PTDTNT THPT Mường Chà 
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Ba 
Nguyễn Thị Thanh Vân - Bùi Thi Xinh THPT huyện Điện Biên 

Lương Thị Hà - Trần Thị Phương PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

 

 14. Đôi nam nữ khối trường từ 36 - 45 tuổi  

Giải Họ và tên Đơn vị 

Nhất Đỗ Trọng Vũ - Nguyễn Thị Minh Châu THPT Thanh Nưa 

Nhì Hà Mạnh Tuân - Hoàng Thu Thuỷ PTDTNT tỉnh 

Ba 
Ngô Vương Thành - Lương Thị Lan PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

Nguyễn Văn Mạnh - Nguyễn Thị Phương THCH&THPT Quài Tở 

 15. Đôi nam từ 46 tuổi trở lên 

Giải Họ và tên Đơn vị 

Nhất Nguyễn Đức Hạnh - Lâm Quốc Tuấn Phòng GDĐT TP Điện Biên Phủ  

Nhì Phạm Văn Chiến - Kim Khánh Tùng Phòng GDĐT huyện Điện Biên 

Ba 
Lò Văn Tâm - Phạm Xuân Trình THPT Thành phố ĐBP 

Mai Văn Toản - Vì A Tông Phòng GDĐT huyện Tủa Chùa 

 16. Đôi nữ từ 46 tuổi trở lên 

Giải Họ và tên Đơn vị 

Nhất Nguyễn Thị Quế - Vũ Thị Dung Phòng GDĐT huyện Điện Biên 

Nhì Nguyễn Thị Hiền - Lê Thị Kỷ Phòng GDĐT TP Điện Biên Phủ  

Ba 
Nguyễn Thị Hường - Trần Thị Nhạn Phòng GDĐT Điện Biên Đông 

Trần Thị Kim Dung - Phạm Thị Nhàn Phòng GDĐT huyện Tủa Chùa 

 17. Đôi nam nữ từ 46 tuổi trở lên 

Giải Họ và tên Đơn vị 

Nhất Nguyễn Văn Hạnh + Nguyễn Thị Hiền Phòng GDĐT TP Điện Biên Phủ  

Nhì Kim Khánh Tùng + Nguyễn Thị Quế Phòng GDĐT huyện Điện Biên 

Ba 
Mai Văn Toản + Phạm Thị Nhàn Phòng GDĐT huyện Tủa Chùa 

Đặng Ngọc Bình + Triệu Kim Kiều THPT Phan Đình Giót 

  B. MÔN BÓNG BÀN 

 1. Đơn nam 

Giải Họ và tên Đơn vị 

Nhất Trần Đức Minh Phòng GDĐT huyện Điện Biên 
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Nhì Trần Duy Nguyên Văn phòng Sở GDĐT 

Ba 
Đoàn Trần Hiệp Văn phòng Sở GDĐT 

Phạm Quang Hưởng THPT Tuần Giáo 

 

 2. Đơn nữ 

Giải Họ và tên Đơn vị 

Nhất Bùi Thị Hồng Lan Phòng GDĐT TP Điện Biên Phủ  

Nhì Lò Phương Thúy  Phòng GDĐT Điện Biên Đông 

Ba 
Trần Thị Tuế THPT Phan Đình Giót 

Đoàn Thị Hương PTDTNT tỉnh 

 3. Đôi nam 

Giải Họ và tên Đơn vị 

Nhất Trần Đức Minh - Quàng Văn Thanh Phòng GDĐT huyện Điện Biên 

Nhì Khổng Ngọc Tuyển - Vũ Quốc Toản Phòng GDĐT Tuần Giáo 

Ba 
Phạm Xuân Chung - Lê Xuân Dũng Phòng GDĐT TP Điện Biên Phủ  

Hán Văn Sơn - Nguyễn Duy Hùng THPT Chuyên Lê Qúy Đôn 

 4. Đôi nữ 

Giải Họ và tên Đơn vị 

Nhất Lò Thị Viên - Bùi Thị Hồng Lan Phòng GDĐT TP Điện Biên Phủ  

Nhì Nguyễn Thị Tuế - Trần Thị Giang THPT Phan Đình Giót 

Ba 
Nguyễn Thị Hồng Miên - Nguyễn Thùy Liên Cao đẳng Sư Phạm Điện Biên 

Lê Thị Thi - Đào Thị Hoàn THPT Trần Can 

 5. Đôi nam nữ 

Giải Họ và tên Đơn vị 

Nhất Lê Xuân Dũng - Bùi Thị Hồng Lan Phòng GDĐT TP Điện Biên Phủ  

Nhì Trần Duy Nguyên - Nguyễn Thị Thùy Liên VP Sở GDĐT + CĐ Sư Phạm 

Ba 
Nguyễn Mạnh Linh - Lò Phương Thúy Phòng GDĐT Điện Biên Đông 

Đỗ Cao Thượng - Nguyễn tiều Phong THPT Mường Nhà 

 C. MÔN CỜ VUA 

 1. Cá nhân nam 

Giải Họ và tên Đơn vị 

Nhất Lò Văn Chung Phòng GDĐT huyện Mường Ảng 
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Nhì Bùi Văn Hoàng THPT Thanh Nưa 

Ba 
Vũ Minh Sơn Trung tâm NN- Tin học 

Nguyễn Tiến Nam Phòng GDĐT TP Điện Biên Phủ  

  

 2. Cá nhân nữ 

Giải Họ và tên Đơn vị 

Nhất Nguyễn Thị Thanh Phòng GDĐT huyện Mường Chà 

Nhì Mai Thị Kim Huệ THPT Tuần Giáo 

Ba 
Nguyễn Thị Lương Phòng GDĐT huyện Điện Biên 

Nguyễn Thị Thu Hiền Phòng GDĐT TP Điện Biên Phủ  

 

 D. MÔN CỜ TƯỚNG 

 Giải Họ và tên Đơn vị 

Nhất Trần Quang Trung Phòng GDĐT Điện Biên Đông 

Nhì Bùi Thanh Thiện Phòng GDĐT huyện Mường Nhé 

Ba 
Nguyễn Văn Thuyên THPT Mường Luân 

Trần Trọng Vĩ Phòng GDĐT Điện Biên Đông 

 E. MÔN BÓNG CHUYỀN 

 1. Đội nam Khối các phòng GDĐT 

TT Giải Đơn vị 

1 Nhất Phòng GDĐT huyện Tuần Giáo 

2 Nhì Phòng GDĐT thành phố Điện Biên Phủ 

3 Ba 
1. Phòng GDĐT huyện Điện Biên 

2. Phòng GDĐT huyện Mường Ảng 

 2. Đội nữ Khối các phòng GDĐT 

TT Giải Đơn vị 

1 Nhất Phòng GDĐT thành phố Điện Biên Phủ 

2 Nhì Phòng GDĐT huyện Điện Biên 

3 Ba 
1. Phòng GDĐT huyện Tuần Giáo 

2. Phòng GDĐT huyện Mường Nhé 

 3. Đội nam Khối các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT 

TT Giải Đơn vị 

1 Nhất Trường PTDTNT THPT Mường Ảng 

2 Nhì Trường PTDTNT THPT Nậm Pồ 

3 Ba 1. Trường THPT huyện Điện Biên 
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2. Trường THPT Mường Nhé 

4 Khuyến khích 

1. Trường THPT Mường Nhà 

2. Trường THPT Tủa Chùa + THCS&THPT Tả Sìn Thàng 

3. Trường THPT Nậm Pồ 

4. Trường THPT Trần Can 

 4. Đội nữ Khối các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT 

TT Giải Đơn vị 

1 Nhất Trường THPT Mường Ảng 

2 Nhì Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn  

3 Ba 
1. Trường Cao đẳng Sư Phạm 

2. Trường THPT Phan Đình Giót 

4 Khuyến khích 

1. Trường THPT Thanh Nưa 

2. Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

3. Trường THPT Búng Lao 

4. Trường THPT Thanh Chăn 

            5. Giải cầu thủ xuất sắc  

a) Khối các phòng GDĐT 

- VĐV nam: Quàng Văn Dũng - Phòng GDĐT huyện Tuần Giáo; 

- VĐV nữ: Trần Thị Thương - Phòng GDĐT thành phố Điện Biên Phủ. 

 b) Khối các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT 

- VĐV nam: Nguyễn Xuân Cường - Trường PTDTNT THPT Mường Ảng; 

- VĐV nữ: Nguyễn Khánh Linh - Trường THPT Mường Ảng. 

6. Tổ trọng tài xuất sắc 

Tổ trọng tài sân số 01 và tổ trọng tài sân số 04 
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